
BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN

Mã số

58 | Báo cáo Tài Chính Tổng công ty

TÀI SẢN 31/12/2010 1/1/2010

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

I.  Tiền và các khoản tương đương tiền

1. Tiền

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Đầu tư ngắn hạn

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1. Phải thu khách hàng

2. Trả trước cho người bán

3. Các khoản phải thu khác

4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

100 
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111

112 

 120

121

129

130
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135

139

140

 141

150

151

152

154

879,909,878,504 

30,301,575,124 

 10,301,575,124 

 20,000,000,000 

78,068,543,618 

 78,243,491,063 

 (174,947,445)

530,192,592,666 

180,258,525,299 

 55,584,171,461 

300,479,501,398 

 (6,129,605,492)

236,005,944,429 

236,005,944,429

5,341,222,667 

 456,020,992 

 192,411,562

- 

 411,446,684,264 

17,659,819,62

 17,659,819,622 

 - 

38,277,678,321 

 38,277,678,321 

 - 

197,982,997,431 

 38,547,056,773 

 6,774,673,420 

152,661,267,238 

 - 

146,851,953,646 

 146,851,953,646 

10,674,235,244 

 - 

 9,354,255,703 

 71,912,798 

Báo cáo Tài Chính Tổng Công ty

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010
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Mã số TÀI SẢN 31/12/2010 1/1/2010

4. Tài sản ngắn hạn khác

B - TÀI SẢN DÀI HẠN

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn khác

II. Tài sản cố định

1. Tài sản cố định hữu hình

    Nguyên giá

   Giá trị hao mòn lũy kế

2. Tài sản cố định vô hình

   Nguyên giá

   Giá trị hao mòn lũy kế

3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

III.  Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư dài hạn khác

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

IV.  Tài sản dài hạn khác

158

200

210

218

220

221

222

223

227

228

229

230

250

251

252

258

259

260

1,248,066,743

1,554,988,372,124 

 24,717,457,012 

24,717,457,012 

 335,661,284,421 

 304,038,296,654 

 446,484,752,360 

 (142,446,455,706)

1,563,246,794 

 1,827,171,573 

 (263,924,779)

 30,059,740,973 

1,193,671,513,644 

 335,838,606,491 

 554,632,416,185 

 351,141,356,101 

 (47,940,865,133)

 938,117,047 

4,692,790,113

1,532,564,123,597 

23,420,894,512 

23,420,894,512 

257,777,960,495 

 243,782,566,966 

 385,106,945,543 

 (141,324,378,577)

1,563,246,794 

 1,827,171,573 

 (263,924,779)

 12,432,146,735 

1,248,912,422,217 

 358,754,284,388 

 619,547,360,682 

 423,488,292,818 

 (152,877,515,671)

 2,452,846,373 
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BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN (tieáp theo)

Mã số

60 | Báo cáo Tài Chính Tổng công ty

TÀI SẢN

NGUỒN VỐN

31/12/2010 1/1/2010

1. Chi phí trả trước dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

A. NỢ PHẢI TRẢ

I. Nợ ngắn hạn

1. Vay và nợ ngắn hạn

2. Phải trả người bán

3. Người mua trả tiền trước

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

5. Phải trả người lao động

6. Chi phí phải trả

7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

II. Nợ dài hạn

3.  Phải trả dài hạn khác

4. Vay và nợ dài hạn

261

270

300

310

311

312

313

314

315

316

319

323

327

333

334

 938,117,047 

  

1,966,435,056,388

 

1,309,068,952,078 

686,179,913,978 

 203,499,095,167 

 69,758,670,880 

 2,784,210,289 

 64,031,788,618 

 10,869,804,044 

 1,237,899,557 

  333,998,445,423 

- 

622,889,038,100 

142,475,907,591 

 480,413,130,509 

 2,452,846,373 

 

2,412,474,002,101

 

1,673,463,005,549 

623,506,031,044 

 376,963,618,438 

 13,811,151,553 

 2,113,732,957 

 35,003,244,988 

 12,956,696,937 

 1,875,753,255 

179,088,297,841 

1,693,535,075 

1,049,956,974,505 

623,331,819,182 

 426,625,155,323 



Mã số NGUỒN VỐN 31/12/2010 1/1/2010

B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

I. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3. Quỹ đầu tư phát triển

4. Quỹ dự phòng tài chính

5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1. Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD)

337

410

411

416

417

418

420

  657,366,104,310 

657,366,104,310 

 500,000,000,000 

673,150,655 

 - 

 - 

156,692,953,655 

1,966,435,056,388

 

 

 7,890.01

 739,010,996,552 

739,010,996,552 

 500,000,000,000 

807,376,862 

 51,056,057,049 

 8,600,979,072 

 178,546,583,569 

2,412,474,002,101

 

 

3,473.67 

  Phạm Văn Vũ                                                     Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                  Phó Tổng Giám đốc 

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2011 

 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - 2010 61| 

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán 

  Phạm Văn Vũ                                                     Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                  Phó Tổng Giám đốc 



BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH

62 | Báo cáo Tài Chính Tổng công ty

Năm 2010 Năm 2009Mã số CHỈ TIÊU

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

4. Giá vốn hàng bán 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ  

6. Doanh thu hoạt động tài chính 

7. Chi phí tài chính 

 Trong đó: chi phí lãi vay  

8. Chi phí bán hàng 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

11. Thu nhập khác 

12. Chi phí khác  

13. Lợi nhuận khác 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

01

02

10

11

20

21

22

23

24

25

30

31

32

40

50

51

60

 141,769,891,399 

- 

141,769,891,399 

137,247,703,673 

4,522,187,726 

76,111,115,702 

 87,755,456,565 

 9,203,325,572 

4,552,700,435 

16,328,658,471 

 (28,003,512,043)

644,716,084,434 

 391,836,710,156 

252,879,374,278 

224,875,862,235 

 50,938,711,303 

173,937,150,932 

1,077,328,946,890 

 1,027,472,855 

1,076,301,474,035 

968,498,339,501 

107,803,134,534 

507,042,900,118 

356,570,740,483 

 14,952,680,728 

21,313,175,915 

28,911,096,381 

208,051,021,873 

26,034,208,020 

13,307,923,129

 12,726,284,891 

220,777,306,764 

25,255,663,501 

 195,521,643,263 

  Phạm Văn Vũ                                                    Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                 Phó Tổng Giám đốc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2011

(ĐVT: VNĐ)

  Phạm Văn Vũ                                                    Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                 Phó Tổng Giám đốc 
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Năm 2010 Năm 2009Mã số CHỈ TIÊU

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Lợi nhuận trước thuế

2. Điều chỉnh cho các khoản:

- Khấu hao tài sản cố định

- Các khoản dự phòng

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

- Chi phí lãi vay

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

 trước thay đổi vốn lưu động

- Tăng, giảm các khoản phải thu

- Tăng, giảm hàng tồn kho

- Tăng, giảm các khoản phải trả 

- Tăng, giảm chi phí trả trước

- Tiền lãi vay đã trả

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

- Tiền thu  khác từ hoạt động kinh doanh

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định 

và các tài sản dài hạn khác

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

và các tài sản dài hạn khác 

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

224,875,862,235 

 47,212,441,517 

 43,697,514,613 

 3,297,678,883 

 (128,706,594,821)

 9,203,325,572 

199,580,227,999 

45,496,926,408 

 274,653,518,191 

 (42,160,301,095)

 42,308,837,271 

 (9,203,325,572)

 (17,155,296,940)

 - 

 (21,079,210,889)

472,441,375,373 

(28,415,592,305)

 280,495,066

220,777,306,764 

38,111,240,864 

 111,241,203,475 

 6,842,352,761 

 (292,169,487,207)

 14,952,680,728 

99,755,297,385 

(172,958,384,407)

 (88,914,245,783)

 262,394,742,748 

 (1,970,750,318)

 14,952,680,728 

 (64,374,716,509)

 520,632,763 

(24,963,302,365)

24,441,954,242 

(2,381,961,974)

 5,933,867,228

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ
(ĐVT: VNĐ)
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Năm 2010 Năm 2009Mã số CHỈ TIÊU

và các tài sản dài hạn khác

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 

vị khác

5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác

6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

2. Tiền chi trả nợ gốc vay

3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

 Lưu chuyển tiền thuần trong năm

 Tiền và tương đương tiền đầu năm

Tiền nhận từ Công ty Nhà nước 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

Tiền và tương đương tiền cuối năm

23

24

25

26

27

30

33

34

36

40

50

60

61

70

 - 

 - 

 (212,985,781,924)

 26,786,149,200 

- 

(214,334,729,963)

348,155,120,843 

(591,020,445,778)

  (11,244,197,277)

(254,109,522,212)

3,997,123,198 

 - 

13,654,899,886 

7,796,538 

17,659,819,6220 

 (90,000,000,000)

45,000,000,000 

 (237,314,525,356)

152,663,069,200 

85,133,643,076 

(40,965,907,826)

785,195,304,555 

(672,361,109,231)

 (83,674,659,599)

 29,159,535,725 

12,635,582,141 

17,659,819,622 

- 

6,173,361 

30,301,575,1240

    Phạm Văn Vũ                                                    Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

  Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                 Phó Tổng Giám đốc 

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2011

    Phạm Văn Vũ                                                    Trương Thị Ngọc Phượng                                          Bùi Thị Thu

  Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng                                 Phó Tổng Giám đốc 




